
Phụ lục 03: 

Đăng ký nhu cầu vắc xin, hóa chất đợt 2 năm 2026 

(Kèm theo Báo cáo số 429/UBND ngày 28 tháng 8 năm 2026 của UBND xã Sơn Tây 

Thượng) 

 

1. Nhu cầu vắc xin: 

 

 

 

TT 

 

 

 

Loại vắc xin, hóa chất 

 

 

Tổng đàn 

(con) 

 

Tổng 

diện 

tiêm 

(con) 

 

Tổng 

nhu 

cầu 

vắc xin 

(liều) 

Vắc xin 

tồn từ 

đợt 1 

năm 

2026 

chuyển 

qua 

(liều) 

Số lượng 

đăng ký 

tiêm 

phòng 

đợt 2 

năm 

2026 

(liều) 

1 
Vắc xin Lở mồm long 
móng ( tiêm cho trâu bò) 

2.375 

 

2.000 2.000 00 2.000 

2 
Vắc xin Cúm gia cầm (cho 
gà, vịt...) 

00 00 00 00 00 

 

2. Hóa chất KTTĐ: 

Tổng nhu cầu hóa chất (lít) Đề nghị tỉnh hỗ trợ (lít) Địa phương tự mua (lít) 

200 200 00 
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